
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________________________________________

Hưng Yên, ngày        tháng       năm 2025

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (cũ) hoặc tỉnh Thái Bình 

được lựa chọn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND  ngày         /         /      2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

__________

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú

LĨNH VỰC NỘI VỤ

1. Quyết 
định

Số 86/2004/QĐ-UB 
ngày 15/9/2004 Về việc thành lập hai thôn mới thuộc xã Nam Thịnh huyện Tiền Hải Thái Bình 

(TB)

2. Quyết 
định

Số 35/2005/QĐ-UB 
ngày 25/3/2005 Về việc thành lập hai thôn thuộc xã Thụy Liên huyện Thái Thụy TB

3. Quyết 
định

Số 73/2005/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2005 Về việc thành lập hai thôn mới thuộc xã Quỳnh Hải huyện Quỳnh Phụ TB

4. Quyết 
định

Số 74/2005/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2005 Về việc thành lập ba thôn thuộc xã Quỳnh Bảo huyện Quỳnh Phụ TB

5. Quyết Số 75/2005/QĐ-UBND Về việc thành lập các thôn thuộc xã An Hiệp huyện Quỳnh Phụ TB
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định ngày 22/12/2005

6. Quyết 
định

Số 76/2005/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2005 Về việc đổi tên thôn Bình Minh thuộc xã Vũ Bình huyện Kiến Xương TB

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

7. Quyết 
định

Số 40/2024/QĐ-UBND  
ngày 26/11/2024

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và mức 
chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên

Hưng Yên 
(HY ) 

8. Quyết 
định

Số 02/2022/QĐ- UBND 
ngày 12/01/2022

Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự 
cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. HY

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

9. Quyết 
định

Số 01/2010/QĐ-UBND 
 ngày 12/01/2010

Về việc Đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa 
bàn thành phố Hưng Yên HY

10. Quyết 
định

Số 1127/1999/QĐ-UB
ngày 01/07/1999

Về việc đặt tên 45 đường phố của thị xã Hưng Yên HY

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

11. Quyết 
định

Số 19/2020/QĐ-UBND 
ngày 14/9/2020

Ban hành Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển 
sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình

TB

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

12. Quyết 
định

Số 10/2023/QĐ-UBND 
UBND ngày 05/7/2023

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa 
bàn tỉnh Thái Bình TB

13. Quyết Số 28/2025/QĐ-UBND Ban hành Quy định các trường hợp không có tính khả thi để khôi phục 
lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và mức độ khôi phục 

TB
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định ngày 31/3/2025 lại tình trạng ban đầu của đất đối với hành vi hủy hoại đất trên địa bàn 
tỉnh Thái Bình

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

14. Quyết 
định

Số 33/2024/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2024

Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung cụ thể của 
Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên

HY

15. Quyết 
định

Số 17/2025/QĐ-UBND 
 ngày 28/04/2025

Quy định khung giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không 
bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn; khung giá thuê nhà 
ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng; khung giá cho thuê nhà lưu trú 
công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HY

16. Quyết 
định

Số 38/2024/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2024

Ban hành Quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên HY

17. Quyết 
định

Số 39/2024/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2024

Ban hành Quy định Quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên HY

18. Quyết 
định

Số 32/2024/QĐ-UBND  
ngày 17/10/2024

Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, 
đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu đối 
với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HY

LĨNH VỰC Y TẾ

19. Quyết 
định

Số 18/2023/QĐ-UBND 
ngày 20/10/2023

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử 
dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình TB

20. Quyết 
định

Số 29/2024/QĐ-UBND 
ngày 23/9/2024

Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HY
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LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

21. Quyết 
định

Số 07/2022/QĐ-UBND 
ngày 03/3/2022

Về việc quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 
của các đơn vị dự toán và thời hạn cơ quan tài chính xét duyệt, thẩm 
định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HY

LĨNH VỰC VP UBND TỈNH

22. Quyết 
định

Số 18/2015/QĐ-UBND 
ngày 29/9/2015

Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm 
soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên HY 

23. Quyết 
định

Số 76/2021/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2021

Ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và 
đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên HY

LĨNH VỰC CÔNG AN

24. Quyết 
định

Số 02/2023/QĐ-UBND 
ngày 20/02/2023 Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên HY

25. Quyết 
định

Số 27/2020/QĐ-UBND 
ngày 18/09/2020

Về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh 
Hưng Yên HY


		2025-12-06T08:33:04+0700




